
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Giới
Mã lớp 

Quản lý Sinh 
viên

Mã lớp Thời 
khóa biểu

1 B2105190 Lê Lưu Tố Như 12/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
2 B2105221 Lê Ngọc Ngân 19/04/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
3 B2105233 Phan Thị Khả Tâm 18/08/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
4 B2105250 Lê Ngọc Như ý 04/05/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
5 B2105261 Trần Chấn Minh 22/03/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2
6 B2105276 Nguyễn Thị Mộng Thi 17/10/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
7 B2105286 Trần Hồng Hạnh Uyên 10/01/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
8 B2107756 Trương Khả Vy 20/02/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
9 B2111493 Nguyễn Minh Hoài An 07/03/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2

10 B2111497 Đinh Nguyễn Hồng ánh 17/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
11 B2111501 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/01/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
12 B2111506 Lê Ngọc Hân 16/01/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
13 B2111510 Văn Quế Hương 13/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
14 B2111515 Nguyễn Đức Minh 20/01/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2
15 B2111519 Phạm Bạch Diệu Nghi 08/06/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
16 B2111524 Lê Nguyễn Trúc Nhi 15/07/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
17 B2111528 Lại Thị Hồng Phúc 06/07/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
18 B2111532 Lê Hồng Thảo 26/12/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
19 B2111537 Trần Minh Thư 29/12/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
20 B2111543 Hà Thảo Vy 02/03/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
21 B2111548 Nguyễn Kim Mỹ Anh 19/11/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
22 B2111552 Dương Huỳnh Châu 02/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
23 B2111557 Nguyễn Ngọc Thiên Đoan 26/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
24 B2111561 Phạm Trọng Hiếu 21/11/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2
25 B2111567 Ngô Trúc Linh 09/05/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
26 B2111571 Nguyễn Thị Diễm Ngân 02/09/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
27 B2111575 Nguyễn Khôi Nguyên 22/09/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2
28 B2111581 Nguyễn Ngọc Phú 06/08/2003 Nam FL21V1F2 21V1F2
29 B2111585 Hà Nguyễn Nguyên Thảo 20/10/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
30 B2111589 Đặng Nguyễn Anh Thư 17/06/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
31 B2111593 Nguyễn Thị Huyền Trân 02/12/2002 Nữ FL21V1F2 21V1F2
32 B2111597 Hồ Khả Vy 15/07/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
33 B2112479 Trần Diễm Huỳnh 02/11/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2
34 B2113391 Huỳnh Ngọc Hải Vy 12/03/2003 Nữ FL21V1F2 21V1F2

Danh sách có 34 sinh viên
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 47
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(Ghi chú: Mã lớp Quản lý sinh viên là mã lớp Sinh hoạt Cố vấn học tập của sinh viên)


